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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

      Số:           /NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Điện Biên, ngày         tháng       năm 2024


	DTNQ TRÌNH KỲ HỌP THÔNG QUA


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2403/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022, Báo cáo số 2404/BC-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2024 điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 theo kết luận của kiểm toán nhà nước; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-KTNS ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Điện Biên như sau:
A. Quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh:

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 14.849.076,53 triệu đồng, bao gồm:
1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.439.453,09 triệu đồng. 

2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 10.731.528,41 triệu đồng, trong đó:

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 7.352.709,00 triệu đồng.  

2.2. Bổ sung có mục tiêu: 3.378.819,41 triệu đồng.
3. Thu kết dư: 92,02 triệu đồng.

4. Thu chuyển nguồn: 2.565.231,75 triệu đồng.

5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 112.771,26 triệu đồng. 

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.868.386,00 triệu đồng, bao gồm:

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.682.607,61 triệu đồng, trong đó:

1.1. Chi đầu tư phát triển: 1.056.822,56 triệu đồng.

1.2. Chi thường xuyên: 7.619.185,80 triệu đồng.

1.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 5.599,26 triệu đồng.

1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000,00 triệu đồng.

2. Chi các chương trình mục tiêu: 1.751.534,38 triệu đồng.

2.1. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 459.449,06 triệu đồng.

2.2. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.292.085,32 triệu đồng.

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 3.724.658,34 triệu đồng, trong đó:

3.1. Ngân sách tỉnh: 2.720.769,89 triệu đồng.

3.2. Ngân sách huyện: 828.473,64 triệu đồng.

3.3. Ngân sách xã: 175.414,82 triệu đồng.

4. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 709.585,67 triệu đồng.

III. Bội chi, kết dư ngân sách địa phương
1. Bội chi ngân sách địa phương: 19.460,51 triệu đồng.
2. Kết dư ngân sách địa phương: 151,04 triệu đồng, trong đó:

2.1. Ngân sách tỉnh: 35,12 triệu đồng.

2.2. Ngân sách huyện: 51,97 triệu đồng.

2.3. Ngân sách xã: 63,95 triệu đồng.

IV. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 8.976,58 triệu đồng từ nguồn Chính phủ cho vay lại.
V. Tổng mức vay của ngân sách địa phương: 28.437,08 triệu đồng để:

1. Bù đắp bội chi: 19.460,51 triệu đồng.

2. Trả nợ gốc: 8.976,58 triệu đồng.

B. Điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 (theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước):

I. Điều chỉnh giảm chi chuyển nguồn sang năm sau: 6.572,58 triệu đồng, trong đó:

1. Giảm chi chuyển nguồn ngân sách huyện: 4.877,14 triệu đồng.

2. Giảm chi chuyển nguồn ngân sách xã: 1.695,44 triệu đồng.
II. Điều chỉnh tăng kết dư ngân sách địa phương: 6.572,58 triệu đồng, trong đó:

1. Tăng kết dư ngân sách huyện: 4.877,14 triệu đồng.

2. Tăng kết dư ngân sách xã: 1.695,44 triệu đồng.
C. Quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 sau điều chỉnh:

I. Tổng thu ngân sách địa phương: 14.849.076,53 triệu đồng, bao gồm:
1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.439.453,09 triệu đồng. 

2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 10.731.528,41 triệu đồng, trong đó:

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 7.352.709,00 triệu đồng.  

2.2. Bổ sung có mục tiêu: 3.378.819,41 triệu đồng.
3. Thu kết dư: 92,02 triệu đồng.

4. Thu chuyển nguồn: 2.565.231,75 triệu đồng.

5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 112.771,26 triệu đồng. 

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.861.813,42 triệu đồng, bao gồm:

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.682.607,61 triệu đồng, trong đó:

1.1. Chi đầu tư phát triển: 1.056.822,56 triệu đồng.

1.2. Chi thường xuyên: 7.619.185,80 triệu đồng.

1.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 5.599,26 triệu đồng.

1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000,00 triệu đồng.

2. Chi các chương trình mục tiêu: 1.751.534,38 triệu đồng.

2.1. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: 459.449,06 triệu đồng.

2.2. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.292.085,32 triệu đồng.

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 3.718.085,76 triệu đồng, trong đó:

3.1. Ngân sách tỉnh: 2.720.769,89 triệu đồng.

3.2. Ngân sách huyện: 823.596,50 triệu đồng.

3.3. Ngân sách xã: 173.719,38 triệu đồng.

4. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 709.585,67 triệu đồng.

III. Bội chi, kết dư ngân sách địa phương
1. Bội chi ngân sách địa phương: 19.460,51 triệu đồng.

2. Kết dư ngân sách địa phương: 6.723,62 triệu đồng, trong đó:

2.1. Ngân sách tỉnh: 35,12 triệu đồng.

2.2. Ngân sách huyện: 4.929,11 triệu đồng.

2.3. Ngân sách xã: 1.759,38 triệu đồng.

IV. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 8.976,58 triệu đồng từ nguồn Chính phủ cho vay lại.
V. Tổng mức vay của ngân sách địa phương: 28.437,08 triệu đồng để:

1. Bù đắp bội chi: 19.460,51 triệu đồng.

2. Trả nợ gốc: 8.976,58 triệu đồng.

(Chi tiết số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 sau điều chỉnh tại các biểu số 48,50,51,52,53,54,58,59,61,64 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ họp thứ Mười bốn thông qua ngày      tháng 6 năm 2024./.

	Nơi nhận:                                                                                     
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; LĐ UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- LĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;    

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                           
- Báo Điện Biên Phủ; 

- Lưu: VT.
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